
RPrescriptio

[Composition] Each ampoule (5mL) contains,
L-Ornithine -L-Aspartate

[Description]
Brown color ampoule co
clear soluflon

[Quality specification] The Manufacturer's
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[Thành phần] Mỏi ống (5mL) chúa
L-Ornithine -L-Aspartate ~

[Mô tả]
Ông thuộc máu nâu chú
sudt khong mau

{Tiêu chuẩn chất lượng]

K Thuốc bán theo đơn

n Drug

   

   

For Ì.V.

(L-Ornithine-L-Aspartate 500mg/5mL)

 

  

   

Manufactured by

RQ HANKOOK KORUS PHARM. CO., LTD.
253-12, Kangje-dang, Jecheon-si, Chungbuk, Korea

[Indications, Dosage & Administration,
Contraindications, Precautions, Side-effects]
Please see the insert paper

[Storage]
Store in hermetic containers al room
temperature below 30 , prolected from light

For more information see the insert paper

Visa No (SĐK)

Lot No (Số lô SX) : 119202
Mfg Date(NSX) 04/11/2011

Exp. Date(HD) =: 03/11/2014

5mL X 10ống / Hộp

ntaining colorless,

      

 

Tiêm tinh mach

(L-Ornithine-L-Aspartate 500mg/5mL)  
Sân xuất tại Hàn Quốc bởi

HANKOOK KORUS PHARM. CO., LTD.
253-12, Kangje-dong, Jecheon-si, Chungbuk, Korea

[Chi định, Liều lượng và Cách dùng,
Chống chỉ định, Thận trọng, Tác dụng phụ]
Xin đọc tò huỏng dan su dung

Các thông tin khác xem trong tò hướng dan su
dung kém theo

ĐỀXÃ TÂM TAY TRE EM
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DOC KY HUGNG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DÙNG
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

a chất long trong [Bảo quản]

Bao quan trong bao bì kín. tranh ánh sáng
nhiét dé duoi 30
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https://trungtamthuoc.com/



2. Intermediate label:

For .V.(Tiém tinh mach}

Korullve inj.
(L-0rnithine -L-Aspartate 500mg/5mL )

Visa No.(SĐKI

Lot No.(Số lỏ S%

Mía. DateiNSXI

Exp, DatetHD}

HANKOOK KORUS PHARM. CO., LTD. KOREA
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Tờ hướng dẫn sử dung

R, THUOCKEDON

Korulive inj.
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tìn xin hồiý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Tên thuốc: Korulive inj.

Thành phần: Mỗi ống chứa:
Hoạt chất: L-ornithin-L-aspartat....................500mg

Tá được: Kali metabisulphit, nước cất pha tiêm.

Dang bào chế: Dung dịch tiêm

Quy cách đóng gói: 5ml x 10 ống/hộp
Đặc tính dược lực hoc:

L-ornithin-L-aspartat (LOLA) là một phức hợp muối kép, khi vào cơ thể hợp chất này phân ly

thành hai acid amin là L-ornithin và L-aspartat. Cơ chế hoạt động của thuốc được xác định là làm

giảm nồng độ amoniac, giải độc amoniac ở gan thông qua tăng tổng hợp urê và gÌutamin.

- _ L-Ormithin L- Aspartat giúp tăng cường tông hợp urê, chuyển amoniac độc hại thành urê nhằm

giải độc bằng cách làm giảm nồng độ amoniac trong gan và não.

- _ Ormithin chuyển hóa thành ø-ketoglutarat, đóng vai trò là một nguồn carbon tông hợp glutamin

ở gan. Ornithine cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp glutamin ở cơ xương thông qua enzym

glutamin synthetase (GS)

- _ Aspartat và Ornithin kích thích sự tạo thành ATP liên quan đến chu trình KrgkS và kích thích
.“

sự chuyên năng lượng giữa chất gian bào của ty lạp thể với bào tưrn 2,26 lién quan dén con

đường Malat-Aspartat.

Aspartate đóng vai trò rất quan trọng trong sự sinh tổng hợp chất Purin và Pyrimidin.

Đặc tính dược đông hoc:

Sau khi tiêm, L- Ornithin - L-Aspartat phân bố trong khắp các cơ quan của cơ thể. L-Ornithin -

L-Aspartat chuyển hóa qua gan, nhóm amino ( -NH;) chuyển thành amoniac (NH;) và kết hợp

với CO; tạo thành ure. Thuốc thải trừ qua nước tiểu và phân. Thời gian bán thải của thuốc
khoảng 5.0-5.5 giờ.

Chỉ định:

Điều trị hỗ trợ trong các trường hợp bệnh gan cấp tính hay mạn tính, trong trường hợp hôn mê

gan và tiền hôn mê gan.

Liều dùng và cách sử dung:

Viêm gan cấp tính hay mạn tính: Liều thông thường là tiêm tĩnh mạch chậm 1 - 2 ống mỗi

ngày trong tuần đầu tiên, tiếp tục trong 3 — 4 tuần tiếp theo.

Trong trường hợp nặng, liều dùng có thế tăng lên 4 ông mỗi ngày.

Thuốc nay chi dung theo sw ké don cua Bac sy.
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Chống chỉ đỉnh:

Bệnh nhân nhiễm acid Lactic, nhiễm độc methanol, khéng dung nạp Fructose-sorbitol, thiếu

men Fructose 1,6-diphosphatase.

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Chống chỉ định với bệnh nhân suy thận.
Than trong:

- Trong trường hợp chỉ định dùng thuốc với liều cao thì cần kiểm tra thường xuyên nồng độ

thuốc trong máu và nước tiểu.

- _ Thận trọng khi cắt ống thuốc để tránh nguy cơ các mảnh vỡ thủy tinh từ vỏ chai trộn lẫn vào

dung dịch thuốc gây ra tác dụng phụ. Thận trọng lưu ý khi chỉ định dùng thuốc cho trẻ em và

người lớn tuôi.

- Theo dõi ure huyết và niệu khi sử dụng liều cao.

Tác dung không mong muốn:

Có thể gặp tác dụng không mong muốn trên hệ thần kinh trung ương như cảm giác nóng ở

thanh quản, thỉnh thoảng có thể xảy ra buồn nôn. Không cần ngừng điều trị, các phản ứng này

sẽ hết khi ngưng dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với thuốc khác:

- _ Không dùng đồng thời thuốc với phenothiazin.

- _ Thận trọng khi phối hợp thuốc với thuốc lợi tiểu làm giảm Kali,

Sử dung cho phunữ có thaivàcho con bú:

- Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai vì chưa có dữ liệu về tính an toàn của thuốc đối

với phụ nữ mang thai.

- _ Phụ nữ cho con bú có thể cân nhắc để sử dụng thuốc trong trường hợp cần thiết và ngừng cho

con bú khi sử dụng thuốc.

Ảnhhưởng đến khả năng lái xe và vân hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

Quá liều và xử trí:
Chưa thấy trường hợp quá liều được báo cáo.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt Nhu lốc

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá hạn i ng. (
DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM   

Nha san xuat:

9HANKOOK KORUS Pham. Co., Lid..
253-12, Kangje-dong. Jecheon-si, Chungbuk, Korea `

NalaBP-NG-BA4-8457 Fax: B2-43-642-8199 ine

 

 

 

PHO CUC TRUONG

Noayin Van Ghanh  
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